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	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn thi: VẬT LÍ KHỐI 12
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề



Phần I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
A. cùng hướng với lực từ tại điểm đó.         B. ngược hướng với đường sức từ tại điểm đó.
C. cùng hướng  với đường sức từ tại điểm đó.         D. ngược hướng với lực từ tại điểm đó.
Câu 2. Với một ống dây hình trụ có chiều dài đủ lớn, khi có dòng điện chạy qua thì các đường sức từ trong lòng ống dây có dạng những
A. vòng tròn cách đều nhau.                B. đường thẳng song song với trục ống dây và cách đều nhau.
C. đường cong cách đều nhau.        D. đường thẳng vuông góc với trục ống dây và cách đều nhau.
Câu 3. Hình vẽ xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài là
[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXftiAXPi8nMCDioQljnfwgXaNvRZ5tY3oXOHVdA4_fhnraEL2RWeUdxwGrOMowi5rNcEigIhPG4NfOIIy_a0yAs6ZyvX73sbjeb6jHBInTxQ9LDBx3uNm39GLKRt_vpyDfxySK6M1BgyJYFyCnCAOg=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
A. hình 1.                B. hình 2.                C. hình 3.                 D. hình 4.
Câu 4. Đơn vị của cảm ứng từ B là
A. Fara (F).                        B. Tesla (T).                 C. Veber (Wb).                 D. Henri (H).
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Độ lớn lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với
A. chiều dài đoạn dây.                B. góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.
C. độ lớn cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.         D. cường độ dòng điện trong đoạn dây.
Câu 6. Đặt một dây dẫn chiều dài là L mang dòng điện I trong từ trường đều, cảm ứng từ  không song song với đoạn dây dẫn. Lực do từ trường tác dụng lên dây dẫn có độ lớn
A. tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện I.        
B. tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện I.        
C. tỷ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện I.        
B. tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện I.        
Câu 7. Xét dây dẫn có chiều dài L, mang dòng điện cường độ  I, đặt nằm ngang tại điểm M trong từ trường đều, cảm ứng từ B thẳng đứng hướng lên. Dòng điện có chiều từ Tây sang Đông. Lực từ tác dụng lên đoạn dây L có
A. phương nằm ngang, chiều Bắc sang Nam.        B. phương nằm ngang, chiều Nam sang Bắc.        
C. phương thẳng đứng, chiều trên xuống dưới.        D. phương thẳng đứng, chiều dưới lên trên.        



Câu 8. Xét một vòng dây dẫn kín có diện tích S và vectơ pháp tuyến , được đặt trong một từ trường đều B. Gọi  là góc hợp bởi  và . Từ thông  qua diện tích S được tính theo công thức




A. .        B. .        C. .        D. .
Câu 9. Trong hệ đơn vị SI, 1 Weber được định nghĩa bằng
A. 1 T.m2.        B. 1 T/m.        C. 1 T.m.        D. 1 T/m2.
Câu 10. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín?
[image: https://docs.google.com/drawings/d/sylmAx4gpKX76p63Vt4TAiA/image?parent=1mNVmJGaLjrQ64xD3HeGNUmbosafeEjwF&rev=1&drawingRevisionAccessToken=OS3cxQa_5r9Nkw&h=117&w=687&ac=1]
A. Hình 3.        B. Hình 1.        C. Hình 4.        D. Hình 2.

Câu 11. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ  (A). Pha ban đầu của cường độ dòng điện này là

A. 3 rad.        B.  rad.        C. 100π rad.        D. 100 rad.
Câu 12. Một máy tăng áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N1 và N2. Kết luận nào sau đây đúng?




A. .        B. .        C. .        D. .
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Sau giờ thực hành vật lý hôm nay, thầy giáo cho Hùng mượn một chiếc la bàn rất đẹp. Trên đường về Hùng háo hức mở la bàn ra xem hướng. Dù quay đi đâu thì kim của la bàn vẫn chỉ theo một hướng nhất định. Nhưng lúc đi lại gần phía một cột điện cao thế thì Hùng nhận thấy kim la bàn có sự lệch hướng nhẹ so với hướng cũ.  
a) Dây dẫn điện cao thế tạo ra một từ trường mạnh ảnh hưởng đến kim la bàn.
b) Từ trường xung quanh dây dẫn điện cao thế có cường độ không đổi bất kể khoảng cách nào từ dây.
c) Tác động của trường từ do dây dẫn điện cao thế đến môi trường xung quanh phụ thuộc vào cường độ dòng điện qua dây dẫn và khoảng cách đến dây dẫn.
d) Để giảm thiểu ảnh hưởng của trường từ lên các thiết bị gia dụng trong gia đình ta cần bọc lớp cách điện giữa các thiết bị và dây dẫn.
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Câu 2. Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh lần lượt là: a = 10 cm; b = 20 cm gồm 50 vòng dây quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Trục quay của khung nằm vuông góc với đường sức từ. Lúc đầu, mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung quay với tốc độ góc ω = 100π (rad/s).
a) Từ thông qua mỗi khung dây là đại lượng vectơ, được xác định bằng số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.
b) Công thức tính độ lớn của từ thông qua mỗi vòng dây của khung là .
c) Thời gian để khung giây quay được  600 là  .
d) Suất điện động trung bình trong khung dây trong thời gian nó quay được 60° kể từ vị trí ban đầu là 75 V.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu trả lời dúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Một đoạn dây dẫn có khối lượng 0,010 kg được treo bằng các lò xo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,041 T và hướng theo phương ngang (như hình vẽ). Phần dây dẫn nằm ngang trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có chiều dài 1,0 m. Lấy . Biết lò xo ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ, cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn là bao nhiêu Ampe? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm). [image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdenLNucHT5SL--uIKZz4sB-ida7NLE4__mqSGHoFFWqwdkW-co-2cZjI9Xux_tx7J_Wn_UGZmFokH90yWwfCKdwEtqEyiy4pRXApe-s5kPPMEFh2rq-vGUti51nFKinq4tQCezsvCzduX2axSAGg=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Câu 2. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng dây được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu thứ cấp để hở là 110 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là thứ cấp là bao nhiêu?
Sử dụng dữ liệu sau giải câu 3, 4: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,04 T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ.
Câu 3. Khi cho dòng điện không đổi có cường độ 5 A chạy qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn bao nhiêu niutow?
Câu 4. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 0,008 N. Cường độ dòng điện không đổi chạy trong ống dây là bao nhiêu Ampe?
Sử dụng dữ liệu sau giải câu 5, 6: Đặt khung dây dẫn gồm 100 vòng dây giống nhau, diện tích mỗi vòng 100 cm2 trong một từ trường đều có các vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây và độ lớn 0,25 T.
Câu 5. Từ thông qua vòng dây có độ lớn bằng bao nhiêu Veber?
Câu 6. Giả sử trong thời gian 5 s, cảm ứng từ giảm đều từ 0,25 T về 0 T thì suất điện động cảm ứng qua khung dây có độ lớn bằng bao nhiêu vôn?
Sử dụng dữ liệu sau giải câu 7, 8: Một sóng điện từ có bước sóng 3600 m truyền đi trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 7. Chu kỳ sóng điện từ trên bằng bao nhiêu μs?
Câu 8. Tại thời điểm t, thành phần cường độ điện trường của sóng tại một điểm có giá trị cực tiểu. Thành phần cảm ứng từ của sóng tại đó có giá trị cực đại sau đó bao nhiêu μs?
Phần IV. Tự luận (3 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2 gồm 6 ý, mỗi ý đúng được tính 0,5 điểm.



Câu 1. Treo đoạn thanh dẫn có chiều dài 5 cm, khối lượng 5 g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho thanh dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn và dòng điện đi qua dây dẫn là . Lấy . Ở vị trí cân bằng dây treo lệch góc  so với phương thẳng đứng. Xác định:
a) Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn trên.
b) Góc lệch  của dây treo.
[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeg34poe3q-eRILq7QXMpDIB8p2n7qICod0rcyWp3M9Ob6x5VrJcy--L2z5yc5V02l4E5OAXavlw3v4B8ZcGkPd7qFpNtYekGPWfITofhfaV8unXjeYc5Fq-rbykZibtSXPEw0SNo7lfZXq_sa3tUE=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Câu 2. Đồ thị phụ thuộc thời gian của cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch như hình vẽ . Xác định:
a) Cường độ dòng điện cực đại.
b) Tần số của dòng điện.
c) Pha ban đầu của dòng điện.
d) Số lần dòng điện đổi chiều trong 1 giây.
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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
Phần I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
A. cùng hướng với lực từ tại điểm đó.         B. ngược hướng với đường sức từ tại điểm đó.
C. cùng hướng  với đường sức từ tại điểm đó.         D. ngược hướng với lực từ tại điểm đó.
Hướng dẫn giải
Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm cùng hướng của đường sức từ tại điểm đó.
Câu 2. Với một ống dây hình trụ có chiều dài đủ lớn, khi có dòng điện chạy qua thì các đường sức từ trong lòng ống dây có dạng những
A. vòng tròn cách đều nhau.                B. đường thẳng song song với trục ống dây và cách đều nhau.
C. đường cong cách đều nhau.        D. đường thẳng vuông góc với trục ống dây và cách đều nhau.
Hướng dẫn giải
Với một ống dây hình trụ có chiều dài đủ lớn, khi có dòng điện chạy qua thì các đường sức từ trong lòng ống dây có dạng những đường thẳng song song với trục ống dây và cách đều nhau.
Câu 3. Hình vẽ xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài
là[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXftiAXPi8nMCDioQljnfwgXaNvRZ5tY3oXOHVdA4_fhnraEL2RWeUdxwGrOMowi5rNcEigIhPG4NfOIIy_a0yAs6ZyvX73sbjeb6jHBInTxQ9LDBx3uNm39GLKRt_vpyDfxySK6M1BgyJYFyCnCAOg=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
A. hình 1.                B. hình 2.                C. hình 3.                 D. hình 4.
Hướng dẫn giải
Áp dụng quy tắc nắm bàn tạy phải.
Câu 4. Đơn vị của cảm ứng từ B là
A. Fara (F).                        B. Tesla (T).                 C. Veber (Wb).                 D. Henri (H).
Hướng dẫn giải
Đơn vị của cảm ứng từ là Tesla.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Độ lớn lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với
A. chiều dài đoạn dây.                B. góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.
C. độ lớn cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.         D. cường độ dòng điện trong đoạn dây.
Hướng dẫn giải
Ta có: . Vậy F phụ thuộc vào α, nhưng không tỉ lệ với α.
Câu 6. Đặt một dây dẫn chiều dài là L mang dòng điện I trong từ trường đều, cảm ứng từ  không song song với đoạn dây dẫn. Lực do từ trường tác dụng lên dây dẫn có độ lớn
A. tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện I.        
B. tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện I.        
C. tỷ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện I.        
B. tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện I.        
Hướng dẫn giải
Ta có: . Vậy F tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện I.
Câu 7. Xét dây dẫn có chiều dài L, mang dòng điện cường độ  I, đặt nằm ngang tại điểm M trong từ trường đều, cảm ứng từ B thẳng đứng hướng lên. Dòng điện có chiều từ Tây sang Đông. Lực từ tác dụng lên đoạn dây L có
A. phương nằm ngang, chiều Bắc sang Nam.        B. phương nằm ngang, chiều Nam sang Bắc.        
C. phương thẳng đứng, chiều trên xuống dưới.        D. phương thẳng đứng, chiều dưới lên trên.        
Hướng dẫn giải
Áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định lực từ F có phương nằm ngang, chiều Bắc sang Nam.



Câu 8. Xét một vòng dây dẫn kín có diện tích S và vectơ pháp tuyến , được đặt trong một từ trường đều B. Gọi  là góc hợp bởi  và . Từ thông  qua diện tích S được tính theo công thức




A. .        B. .        C. .        D. .
Hướng dẫn giải

Tacó : .
Câu 9. Trong hệ đơn vị SI, 1 Weber được định nghĩa bằng
A. 1 T.m2.        B. 1 T/m.        C. 1 T.m.        D. 1 T/m2.
Hướng dẫn giải

Ta có: . Nên 1 Wb = 1 T. 1m2.
Câu 10. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín?
[image: https://docs.google.com/drawings/d/s_2EvVmOTCL6oCLfqha2-Bw/image?parent=1mNVmJGaLjrQ64xD3HeGNUmbosafeEjwF&rev=1&drawingRevisionAccessToken=2qtrGZkLnE3MuQ&h=117&w=687&ac=1]
A. Hình 3.        B. Hình 1.        C. Hình 4.        D. Hình 2.
Hướng dẫn giải
ÁP dụng đ/l Lenz về chiều dòng điện cảm ứng ta xác định hình 2 đúng.

Câu 11. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ  (A). Pha ban đầu của cường độ dòng điện này là

A. 3 rad.        B.  rad.        C. 100π rad.        D. 100 rad.
Hướng dẫn giải
Máy tăng áp N2 > N1.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Sau giờ thực hành vật lý hôm nay, thầy giáo cho Hùng mượn một chiếc la bàn rất đẹp. Trên đường về Hùng háo hức mở la bàn ra xem hướng. Dù quay đi đâu thì kim của la bàn vẫn chỉ theo một hướng nhất định. Nhưng lúc đi lại gần phía một cột điện cao thế thì Hùng nhận thấy kim la bàn có sự lệch hướng nhẹ so với hướng cũ.  
a) Dây dẫn điện cao thế tạo ra một từ trường mạnh ảnh hưởng đến kim la bàn.
b) Từ trường xung quanh dây dẫn điện cao thế có cường độ không đổi bất kể khoảng cách nào từ dây.
c) Tác động của trường từ do dây dẫn điện cao thế đến môi trường xung quanh phụ thuộc vào cường độ dòng điện qua dây dẫn và khoảng cách đến dây dẫn.
d) Để giảm thiểu ảnh hưởng của trường từ lên các thiết bị gia dụng trong gia đình ta cần bọc lớp cách điện giữa các thiết bị và dây dẫn.
[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeKLd9nXVNEYMwL8n6vaK2gIdPshPa4VcIE15a1YNcOa26-B-wEmW9e0t-jcdayv9LLyR3C2qk3ZQ4XcTeuWKqKJ08BJLBfP1yS-trxxMrOz9Noep8DxZybWExGWKWqmmYb4lM2Qzb4LyrJ4-TKEA=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Dây dẫn điện cao thế tạo ra một từ trường mạnh ảnh hưởng đến kim la bàn.
	Đ
	

	b
	Từ trường xung quanh dây dẫn điện cao thế có cường độ không đổi bất kể khoảng cách nào từ dây.
	
	S

	c
	Tác động của trường từ do dây dẫn điện cao thế đến môi trường xung quanh phụ thuộc vào cường độ dòng điện qua dây dẫn và khoảng cách đến dây dẫn.
	Đ
	

	d
	Để giảm thiểu ảnh hưởng của trường từ lên các thiết bị gia dụng trong gia đình ta cần bọc lớp cách điện giữa các thiết bị và dây dẫn.
	
	S


      a) ĐÚNG
Dây dẫn điện cao thế tạo ra một từ trường mạnh ảnh hưởng đến kim la bàn. Từ trường tổng hợp từ dòng điện cao thế và từ trường trái đất có hướng lệch nhẹ đi, làm kim la bàn lệch theo.
b) SAI
 Khi khoảng cách tăng thì từ trường giảm và ngược lại.
c) ĐÚNG
Áp dụng công thức   suy ra B tại điểm M tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện I và tỉ lệ nghịch với khoảng cách R từ M đến dây dẫn.
d) SAI
Lớp cách điện có tác dụng ngăn cách dòng điện và bảo vệ chống giật, nhưng không thể chặn được từ trường. Để giảm tác động của từ trường, cần tăng khoảng cách hoặc sử dụng vật liệu che chắn từ chứ không chỉ đơn giản là bọc cách điện.
Câu 2. Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh lần lượt là: a = 10 cm; b = 20 cm gồm 50 vòng dây quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Trục quay của khung nằm vuông góc với đường sức từ. Lúc đầu, mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung quay với tốc độ góc ω = 100π (rad/s).
a) Từ thông qua mỗi khung dây là đại lượng vectơ, được xác định bằng số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.
b) Công thức tính độ lớn của từ thông qua mỗi vòng dây của khung là .
c) Thời gian để khung giây quay được  600 là  .
d) Suất điện động trung bình trong khung dây trong thời gian nó quay được 60° kể từ vị trí ban đầu là 75 V.
Hướng dẫn giải
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Từ thông qua mỗi khung dây là đại lượng vectơ, được xác định bằng số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.
	
	S

	b
	Công thức tính độ lớn của từ thông qua mỗi vòng dây của khung là .
	
	S

	c
	Thời gian để khung giây quay được  600 là .
	Đ
	

	d
	Suất điện động trung bình trong khung dây trong thời gian nó quay được 60° kể từ vị trí ban đầu là 75 V
	Đ
	


a) SAI
Từ thông qua khung dây là đại lượng vô hướng, được sử dụng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S nào đó.
b) SAI
Công thức tính độ lớn của từ thông qua mỗi khung giây là 
c) ĐÚNG
Tại thời điểm t0 = 0,  = 0
Tại thời điểm t khi 
Áp dụng công thức 
d) ĐÚNG
Ta có từ thông qua mỗi khung dây được xác định bởi công thức: 
Áp dụng Định luật Faraday ta có:

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu trả lời dúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Một đoạn dây dẫn có khối lượng 0,010 kg được treo bằng các lò xo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,041 T và hướng theo phương ngang (như hình vẽ). Phần dây dẫn nằm ngang trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có chiều dài 1,0 m. Lấy . Biết lò xo ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ, cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn là bao nhiêu Ampe? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm). [image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdenLNucHT5SL--uIKZz4sB-ida7NLE4__mqSGHoFFWqwdkW-co-2cZjI9Xux_tx7J_Wn_UGZmFokH90yWwfCKdwEtqEyiy4pRXApe-s5kPPMEFh2rq-vGUti51nFKinq4tQCezsvCzduX2axSAGg=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
	Đáp án:
	2
	,
	3
	9


Hướng dẫn giải
Lò xo có chiều dài tự nhiên: [image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe8bnqhk4bbXpT43p_P26T58GowA8jQihuGgtWYMfbqAqthHio7Jpk3nn7T7oK336DceapUs65f3pmVz_stuxiYJW3O5hlfjyZEdXftEE3FOG4cqXKNadTmW4M5my1Jaiz4wMX982XgAFWJ5iwk0Dk=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Câu 2. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng dây được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu thứ cấp để hở là 110 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là thứ cấp là bao nhiêu?
	Đáp án:
	1
	0
	0
	0


Hướng dẫn giải
        [image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXekB2Nq0La8YO5zu-qE5X5vg2HtBIgPrIzG6Br2NtDehGA2c1ooPPrGEtpcAf_lXLDONTDnoepM7VWJ3nfdQ3p_7a2c97flVMrRPxxOcmKtxSuQRDn8w50rvheLzmM8-TrjMHiAdpxQYz8iTB8o4TE=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Sử dụng dữ liệu sau giải câu 3, 4: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,04 T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ.
Câu 3. Khi cho dòng điện không đổi có cường độ 5 A chạy qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn bao nhiêu niutow?
	Đáp án:
	0
	,
	0
	4


Hướng dẫn giải
Ta có: [image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdQzBBY-jcRZM2-jVJxpdaDy1-bhIhdO4nQDC0MnT1Y48sD7M7T3r5Vk_9DinbiQf3EhR3Rybji0WnMjfPxE17ee3bRdCGt0hf6guAwh57agMxLHT-Z7a4hs75fw5GVRDPZXf5o1bRa6gUEOvfjvdw=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Câu 4. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 0,008 N. Cường độ dòng điện không đổi chạy trong ống dây là bao nhiêu Ampe?
	Đáp án:
	1
	
	
	


Hướng dẫn giải
Ta có: 
Sử dụng dữ liệu sau giải câu 5, 6: Đặt khung dây dẫn gồm 100 vòng dây giống nhau, diện tích mỗi vòng 100 cm2 trong một từ trường đều có các vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây và độ lớn 0,25 T.
Câu 5. Từ thông qua vòng dây có độ lớn bằng bao nhiêu Veber?
	Đáp án:
	0
	,
	2
	5


Hướng dẫn giải
Ta có: 
Câu 6. Giả sử trong thời gian 5 s, cảm ứng từ giảm đều từ 0,25 T về 0 T thì suất điện động cảm ứng qua khung dây có độ lớn bằng bao nhiêu vôn?
	Đáp án:
	0
	,
	0
	5


Hướng dẫn giải
Ta có: 
Sử dụng dữ liệu sau giải câu 7, 8: Một sóng điện từ có bước sóng 3600 m truyền đi trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 7. Chu kỳ sóng điện từ trên bằng bao nhiêu μs?
	Đáp án:
	0
	,
	1
	2


Hướng dẫn giải
Ta có: 
Câu 8. Tại thời điểm t, thành phần cường độ điện trường của sóng tại một điểm có giá trị cực tiểu. Thành phần cảm ứng từ của sóng tại đó có giá trị cực đại sau đó bao nhiêu μs?
	Đáp án:
	0
	,
	0
	6


Hướng dẫn giải
Ta có: 
Phần IV. Tự luận (3 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2 gồm 6 ý, mỗi ý đúng được tính 0,5 điểm.



Câu 1. Treo đoạn thanh dẫn có chiều dài 5 cm, khối lượng 5 g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho thanh dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn  và dòng điện đi qua dây dẫn là . Lấy . Ở vị trí cân bằng dây treo lệch góc  so với phương thẳng đứng. Xác định:
a) Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn trên.
b) Góc lệch  của dây treo.
[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeg34poe3q-eRILq7QXMpDIB8p2n7qICod0rcyWp3M9Ob6x5VrJcy--L2z5yc5V02l4E5OAXavlw3v4B8ZcGkPd7qFpNtYekGPWfITofhfaV8unXjeYc5Fq-rbykZibtSXPEw0SNo7lfZXq_sa3tUE=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Hướng dẫn giải
a) Ta có: F = IBL.sin 900 = 2. 0,5. 0,05.1 = 0,05 (N)
b) Ta có: [image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc5s-4nSGORF9mtR1-sLXKpjdp5Ts3Mas97-7F11OcDvLKz1nLCTj4B-iXzg9wC_m0YErE9ruDZFWGOQeHylHpikkhVubixRDyf-9spkpixH97OcCh3P30Zz8SwE_5lnKSzEV-uszx6pR24A6ISlNc=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Câu 2. Đồ thị phụ thuộc thời gian của cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch như hình vẽ . Xác định:
a) Cường độ dòng điện cực đại.
b) Tần số của dòng điện.
c) Pha ban đầu của dòng điện.
d) Số lần dòng điện đổi chiều trong 1 giây.
[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcZDxndrvrULSZxxQiO9nFEZAuv4ey4wdWiwfF4_nVt2itWyioBHDbvUlKpKMGgqKTK7_KDNUYFJbukxA9c1bl-Dwk_t0ZDa-mevu9OgO6RuuDW7tJtEO04I0D5Q6lxVVuWJCkqutMrBFpDLQMDmIs=s800?key=MklbXpWJTeTKnARRxogVkDZE]
Hướng dẫn giải
a) Cường độ dòng điện cực đại bằng 4 A.
b) Dòng điện có chu kỳ 0,02 (s), nên tần số 50 Hz.

c) Tại t = 0 thì i = 0 và đang tăng. Pha ban đầu của dòng điện bằng .
d) Tần số 50 Hz. Trong 1 giây dòng điện đổi chiếu 2f lần = 100 lần.

	        ĐỀ 2

	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn thi: VẬT LÍ KHỐI 12
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Từ trường không được sinh ra bởi
	A. điện tích đứng yên.	B. điện tích chuyển động.	C. dòng điện xoay chiều. 	D. dòng điện không đổi.
Câu 2. Chọn phát biểu sai. Lực từ là lực tương tác giữa 
	A. Nam châm với dòng điện 	
B. Dòng điện với dòng điện 	
C. Nam châm với điện tích đứng yên	
D. Nam châm với nam châm
Câu 3. Đơn vị của cảm ứng từ là
	A. Vôn (V). 	B. Tesla (T).	C. Henri (H).	D. Vêbe (Wb).
Câu 4. Một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có dòng điện I  chạy qua và nằm ngang đặt trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống thì chịu tác dụng lực từ F. Cảm ứng từ được xác định bởi biểu thức




A. 	B. .	C. 	D. 
[image: ]Câu 5. Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều
	A. nằm ngang hướng từ trái sang phải. 	
B. nằm ngang hướng từ phải sang trái.
	C. thẳng đứng hướng từ trên xuống.	
D. thẳng đứng hướng từ dưới lên.
Câu 6. Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ 6A nằm vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Cảm ứng từ có độ lớn bằng 0,02T. Lực từ tác dụng lên 30cm chiều dài của dây dẫn có độ lớn bằng 
	A. 0,36N 	B. 36N   		C. 0,36mN 		D. 36mN
Câu 5: (Biết – 1.1).  Đơn vị của từ thông là:
A. Vêbe (Wb)			B. Tesla (T)		C. Culông (C)	D. Henri (H)

Câu 8: (Biết – 1.3) Cho một cuộn dây có N vòng, diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Véc tơ cả ứng từ hợp với véc tơ pháp tuyến của khung dây góc . Công thức tính từ thông qua cuộn dây là




A. .			B. .		C. .	D. .
Câu 9: (Biết – 1.1).   Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng theo cường độ dòng điện cực đại là




A. .			B. .			C. .		D. .
Câu 14: (Biết – 2.4).  Điện xoay chiều dân dụng của Việt Nam có điện áp cực đại là


A. 220 V.		                      B. 110 V.		C. .		  D. .
Câu 8(NB). Suất điện động trong mạch kín có biểu thức
A.   ec = -                   B.    ec = -                 C. ec = | |          D.  ec =  |
Câu 12. Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là 
	A. 50π Hz.		B. 100π Hz.	          C. 100 Hz.		D. 50 Hz.
Câu 12. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều
	A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.
	B. hoàn toàn ngẫu nhiên.
	C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
	D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.
Câu 12. Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi
A. trong mạch có một nguồn điện.
B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.
C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.
	D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.
Thông Hiểu
Câu 13. Máy nung cao tần sử dụng để nung chảy kim loại nhanh, đặc biệt các kim loại khó nóng chảy như vonfram, molypden,…. Khi đưa một khối kim loại vào trong từ trường biến thiên thì do sự biến thiên của từ trường sẽ xuất hiện một dòng điện xoáy (dòng Foucault). Khi dùng dòng điện có tần số rất cao (hàng ngàn đến chục ngàn Hz) thì dòng Foucault cũng sẽ có tần số cao tương ứng, do đó phát sinh nhiệt và nung nóng kim loại. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc hoạt động của máy nung cao tần? 
[image: ]
          A. Khối kim loại nóng chảy do hiệu ứng Joule-Lentz của dòng điện Foucault.
          B. Dòng điện Foucault sinh ra là do hiện tượng cảm ứng điện từ.		
          C. Dòng điện Foucault sinh ra là do sóng điện từ cao tần.		
          D. Dòng điện cao tần tạo ra từ trường biến thiên không trực tiếp đốt nóng khối kim loại.


Câu. TH 2.3





Một khung dây dẫn phẳng có diện tích , gồm  vòng dây quay đều với tốc độ góc  quanh trục cố định vuông góc với cảm ứng từ  của từ trường đều (hình bên).[image: ] Nối hai đầu khung dây với điện trở  thành một mạch kín, trong mạch sẽ
A. xuất hiện dòng điện không đổi.
B. không xuất hiện dòng điện. 
C. xuất hiện dòng điện xoay chiều.
D. xuất hiện dòng điện có cường độ lớn dần.

Câu 16. Sóng điện từ
	A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.						    
	B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
	C. điện trường và từ trường dao động cùng phương.	                 
	D. không truyền được trong chân không.


Câu 9: Trong sóng điện từ, cường độ điện trường  và cảm ứng từ 


A. ngược chiều nhau.	B. cùng chiều nhau.	C. tạo với nhau góc .	D. tạo với nhau góc 


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng
Câu 1. Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài 1m mang dòng điện I = 1A đặt trong vùng không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10-5 T.
a) Dây dẫn MN sẽ chịu tác dụng của lực từ.
b) Khi di chuyển dòng điện theo phương song song với đường sức từ thì độ lớn lực từ tăng lên.
	c) Khi đặt đây dẫn theo phương vuông góc với đường sức từ thì độ lớn lực từ đạt cực đại. 
d) Khi đặt đây dẫn theo phương vuông góc với đường sức từ thì độ lớn lực từ F = 2.10-4N.
[bookmark: _Hlk181522636]	Câu 2. Một dây dẫn thẳng có chiều dài 1m mang dòng điện I = 1A đặt trong vùng không gian có từ trường đều có cảm ứng từ 
B như hình vẽ.
[image: ]
	a) Đơn vị của cảm ứng từ B là Tesla.
	b) Lực từ tác dụng lên dây có phương ngang hướng sang trái.
	c) Độ lớn lực từ đạt cực đại.
	d) Nếu độ lớn của lực từ tác dụng vào dây là F = 3.10-4N thì cảm ứng từ B = 4.10-5 T


Câu 3. Khi chụp cộng hưởng từ như hình bên, để máy ghi nhận thông tin chính xác và tránh nguy hiểm, phải bỏ trang sức kim loại khỏi cơ thể người bệnh. Giả sử có một vòng kim loại nằm trong máy sao cho mặt phẳng của vòng vuông góc với cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra khi chụp. Biết bán kính và điện trở của vòng này lần lượt là  và . 
a) Trước khi vào chụp cộng hưởng từ chúng ta phải tháo hết các thiết bị kim loại trên người. Đ
b) thông hiểu
c) vận dụng



d) vận dụng. Nếu trong , độ lớn của cảm ứng từ này giảm đều từ  xuống  thì cường độ dòng điện trong vòng kim loại này là 1,9A. Đ

[image: ]
Hướng dẫn

Ta có: 

Thay số ta được: 

Vậy: 

Câu 4.
Quan sát mô hình loa điện động được mô tả như Hình 18.4.

[image: ]
[image: ]
Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của loa điện động?
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	Khi cho dòng điện không đổi vào hai điểm nối tín hiệu thì loa chỉ phát ra âm với một tần số không đổi.
	
	

	Loa hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	

	Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây thì nam châm vĩnh cửu sẽ dao động làm cho màng loa dao động với tần số âm.
	
	

	Nếu nối hai điểm nối tín hiệu vào loa với điện áp biểu diễn như Hình 18.5 thì tần số âm loa phát ra là 13333 Hz.
	
	


Giải
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	Khi cho dòng điện không đổi vào hai điểm nối tín hiệu thì loa chỉ phát ra âm với một tần số không đổi.
HD. Khi cho dòng điện không đổi vào hai điểm nối tín hiệu thì lực từ do nam châm vĩnh cửu tác dụng lên cuộn dây dẫn gắn với màng loa sẽ có độ lớn không đổi nên không gây dao động cho màng loa.
	
	S

	Loa hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
HD. Loa hoạt động dựa trên tác dụng của lực từ của nam châm vĩnh cửu tác dụng lên cuộn dây dẫn có dòng điện biến thiên theo thời gian chạy qua và dao động cưỡng bức của màng loa do cuộn dây dẫn dao động.
	
	S

	Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây thì nam châm vĩnh cửu sẽ dao động làm cho màng loa dao động với tần số âm.
HD. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây thì nam châm vĩnh cửu sẽ dao động làm cho màng loa dao động với tần số âm. Nam châm vĩnh cửu gắn cố định nên không dao động.
	
	S

	Nếu nối hai điểm nối tín hiệu vào loa với điện áp biểu diễn như Hình 18.5 thì tần số âm loa phát ra là 1333 Hz.

HD. Nếu nối hai điểm nối tín hiệu vào loa với điện áp biểu diễn như Hình 18.5 thì tần số của dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn là , khi đó cuộn dây dao động kéo theo màng loa dao động thực hiện dao động cưỡng bức và phát ra âm có tần số (gần đúng) là 13333 Hz.
	Đ
	



PHẦN III. Tự luận. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Câu 1.  Một dây dẫn có chiều dài 10m đặt trong từ trường đều B=5.10-2T. Cho dòng điện cường độ 10A chạy qua dây dẫn. Xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn đặt vuông góc với 


Câu 2.  Một dây dẫn có chiều dài 10m đặt trong từ trường đều B=5.10-2T. Cho dòng điện cường độ 10A chạy qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên dây dẫn có độ lớn bằng . Xác định góc giữa  và chiều dòng điện.
Câu 3.   Dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường như hình vẽ. Dây dẫn có lực từ tác dụng lên dây dẫn không? Dự đoán lực từ còn phụ thuộc vào yếu tố.


[image: ]



Câu 4. Trong cuộn thứ cấp của máy biến áp có số vòng bằng 1000 xuất hiện suất điện động bằng 600 V. Nếu máy biến áp được nối vào mạng với hiệu điện thế 120 V thì số vòng trong cuộn sơ cấp là
	A. 500 vòng.     	B. 400 vòng.   	C. 600 vòng.      	D. 200 vòng.
HD. Chọn D.

Đối với máy biến áp lí tưởng: .

Câu 5. Một khung dây dẫn phẳng, có 100 vòng dây, quay trong từ trường đều, sao cho trục quay của nó luôn vuông góc với đường sức từ, với tốc độ 180 vòng/phút. Xác định suắt điện động cực đại ở hai đầu khung biết từ thông cực đại gửi qua một vòng dây có giá trị 0,01 Wb.
HD.

.
Câu 6. 
17.11. Trong máy phát điện xoay chiều có thể thay đổi số vòng dây trên stato. Khi roto là nam châm vĩnh cửu quay làm máy hoạt động tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin trong cuộn dây. Suất điện động E (V) đo được ở hai đầu cuộn dây theo số vòng dây N của nó có đồ thị như Hình 17.6.
[image: ]
Hình 17.6
	Biểu thức nào sau đây mô tả gần đúng mối liên hệ giữa suất điện động E của cuộn dây với số vòng dây N (vòng) của nó?


	A. .		B. .


	C. .		D. .
[bookmark: _Hlk172415569]HD. Chọn C
- Ta có: suất điện động E của cuộn sẽ tỉ lệ thuận với số vòng dây N (vòng) của nó theo công thức:

	 (với a là hằng số)
- Theo đồ thị, ta thấy các cặp số (E, N) có các giá trị gần đúng như sau:

	

	Vậy .






	        ĐỀ 3

	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn thi: VẬT LÍ KHỐI 12
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


I.Phần I: 18 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (4,5 điểm) 
Câu 1:	Từ trường không được sinh ra bởi
A. điện tích đứng yên.		B. điện tích chuyển động.
C. dòng điện không đổi.		D. dòng điện xoay chiều.
Câu 2:	Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?
A. Nam châm.		B. Kìm kẹp.
C. Kéo phẫu thuật.		D. Kim tiêm.
Câu 3:	Hình ảnh nào sau đây mô tả đường sức từ của từ trường gây bởi nam châm thẳng?
	

	

	

	


	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
	Hình 4


A. Hình 2.		B. Hình 1.		C. Hình 3.			D. Hình 4.
Câu 4:	Lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện có phương
A. vuông góc với dây dẫn.		
B. cùng phương của đường sức từ.
C. vuông góc đường sức từ.	
D. vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và đường sức từ.
Câu 5:	Quy tắc bàn tay trái dùng để xác định
A. chiều chuyển động của các điện tích trong từ trường.
B. phương của lực từ tác dụng lên dòng điện.
C. chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.
D. chiều của vectơ cảm ứng từ gây bởi dòng điện.
Câu 6:  Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không người ta đặt tại đó một
A. điện tích.	B. kim nam châm.	C. sợi dây dẫn.	D. sợi dây tơ.
Câu 7: 	Xét dây dẫn có chiều dài L, có dòng điện I chạy qua đặt tại điểm M trong từ trường, chịu tác dụng của lực điện từ F. Khi thay đổi L hoặc I thì F thay đổi nhưng tỉ số nào sau đây luôn không đổi?
[image: ]

Câu 8:    	Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều. Nếu chiều dài dây dẫn và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn
A. tăng 2 lần.	B. giảm 2 lần.		C. tăng 4 lần. 		D. không đổi.
[image: ]Câu 9:  Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt trong vùng không gian có từ trường đều như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có 
A. phương ngang hướng sang trái. 
B. phương ngang hướng sang phải.
C. phương thẳng đứng hướng lên.
D. phương thẳng đứng hướng xuống.

Câu 10:  Một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ lớn nhất tác dụng lên dây dẫn khi góc α giữa dây dẫn và các đường sức từ phải bằng
A. 00			B. 1800			C. 600			D. 900
Câu 11:  Hình vẽ nào dưới đây, từ thông gửi qua diện tích của khung dây dẫn có giá trị lớn nhất?
 [image: ]
	A. 3.			B. 4.			C. 2.				D. 1.
Câu 12:  Đặt một vòng dây có diện tích 10 cm2 trong một từ trường đều có các vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây và độ lớn 0,2 T. Từ thông qua vòng dây có độ lớn.
A. 0 Wb.		B. 2 Wb.		C. 2.10-4 Wb.			D. 0,02 Wb.
Câu 13. Đơn vị của từ thông là
A. Vôn (V).			B. Vêbe (Wb).		C. Tesla (T).		D. Ampe (A).
Câu 14. Cho một vòng dây dẫn kín dịch chuyển ra xa một nam châm thì trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng. Đây là hiện tượng cảm ứng điện từ. Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ này là quá trình chuyển hóa
A. cơ năng thành quang năng.				B. điện năng thành quang năng.
C. điện năng thành hóa năng.				D. cơ năng thành điện năng.
Câu 15. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì
		A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.		B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
		C. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.		D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.
Câu 16. Máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay hoạt động dựa trên
A. tác dụng quang của dòng điện.			B. tác dụng nhiệt của dòng điện.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ.				D. tác dụng sinh lí của dòng điện.
	Câu 17. Một vòng dây dẫn tròn như hình vẽ có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6T có chiều hướng ra ngoài mặt phẳng giấy. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T trong thời gian 0,25s thì chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây 
          A. cùng chiều kim đồng hồ.                     B. ngược chiều kim đồng hồ. 
          C. không có dòng điện cảm ứng.              D. chưa xác định được chiều dòng điện.
	[image: ]

	
	



Câu 18. Một khung dây dẫn phẳng diện tích 0,06 m2 được đặt cố định trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời gian 0,02 s, cho độ lớn cảm ứng từ tăng đều từ 0 lên đến 0,5 T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn là:
A. 1,5 V.			B. 15 V.			C. 6 V.			D. 3 V.
II. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (16 lệnh hỏi), điểm tối đa 4,0 điểm):
Câu 1: Quan sát từ phổ, người ta vẽ được đường sức từ quanh một dòng điện I chạy trong một dây dẫn thẳng rất dài như hình bên.


[image: ]

a) Đường sức từ có dạng đường ellip. 
b) Đường sức từ thuộc mặt phẳng vuông góc dây dẫn. 
c) Có thể dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức.
d) Càng xa dây dẫn các đường sức càng thưa 

Câu 2: 
[image: ]Một đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân (Hình 3.1). Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là 1,0 cm. Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,68 g. Khi có dòng điện cường độ 0,34 A chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,12 g. Lấy g = 9,80 m/s2. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

a). Số chỉ của cân giảm đi chứng tỏ có một lực tác dụng vào cân theo chiều thẳng đứng lên trên. (Đ)
b).Lực tác dụng làm cho số chỉ của cân giảm là lực từ tác dụng lên đoạn dây và có chiều hướng lên. (S)
c). Dòng điện trong dây có chiều từ trái sang phải.  (S)
d). Độ lớn cảm ứng từ giữa các cực của nam châm là 0,16 T. (Đ)

Câu 3: Hình vẽ trên mô tả một thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, với các thành phần bao gồm: nam châm (1), cuộn dây dẫn (2), và đồng hồ đo điện (3). Điện trở của cuộn dây không thay đổi trong quá trình làm thí nghiệm.
a) Khi di chuyển nam châm (1) lại gần hoặc ra xa cuộn dây (2), kim của đồng hồ đo điện (3) sẽ lệch sang trái hoặc phải.
b) Khi nam châm đứng yên thì dù có di chuyển cuộn dây lại gần hay ra xa nam châm, kim của đồng hồ đo vẫn chỉ 0.
c) Khi thay đổi  tốc độ di chuyển của nam châm (1) so với cuộn dây (2), độ lệch kim điện kế cũng thay đổi. 
d) Nếu số chỉ của đồng hồ đo điện  tăng gấp đôi chứng tỏ tốc độ biến thiên từ thông tăng gấp đôi. 
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Câu 4: Để tạo ra dòng điện xoay chiều người ta cho một khung dây dẫn phẳng MNPQ gồm 50 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích 100cm2, quay đều với tốc độ  vòng/ phút quanh trục OO’ vuông góc với đường sức từ của từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T như hình vẽ.
	a) Dòng điện được tạo ra theo hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	

	b) Vị trí khung dây như hình vẽ từ thông qua khung dây bằng 0
	
	

	c) Từ thông cực đại qua khung dây là 10Wb
	
	

	
d) Suất điện động hiệu dụng của khung dây là 
	
	



III. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn: 6 câu(1,5 điểm):
Câu 1: Một đoạn dây dài 2,0 m mang dòng diện 0,60 A được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,50 T, theo phương song song với phương của cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là?
Câu 2: Trong bài thực hành đo cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”. Nếu khung dây có 200 vòng, cạnh khung dây có chiều dài 0,08 m, cường độ dòng điện chạy qua khung dây là 0,2 A, đo được F1 = 0,21 N, F2 = 0,27 N. Thì cảm ứng từ đo được là?
Câu 3: Khi cảm ứng từ  song song với mặt phẳng vòng dây diện tích S thì từ thông qua vòng dây đó có giá trị bao nhiêu?
Câu 4:  Một khung dây hình tròn của một mô tơ điện đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5 Wb. Bán kính vòng dây giá trị bao nhiêu mm (làm tròn đến hàng đơn vị)?
[image: ]Câu 5: Mạng điện sinh hoạt ở Nhật Bản có hiệu điện thế hiệu dụng là 110 V trong khi ở Việt Nam ta là 220 V. Chiếc đài Sony xách tay từ Nhật Bản về nước ta phải được gắn thêm một máy biến áp nhỏ có tổng số 2400 vòng dây. Cuộn sơ cấp của máy biến áp này có bao nhiêu vòng dây?

Câu 6: (V40) Một thanh nhôm MN, khối lượng 0,20 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt song song cách nhau 1,6 m, nằm ngang, nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ trường ngược hướng với trọng lực, có độ lớn B = 0,05 T. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là. Lấy g = 10 m/s2. Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi bằng 12 A thì nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc bằng bao nhiêu m/s2?
[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN
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